
VĂN BẢN QPPL CÒN HIỆU LỰC LĨNH VỰC: NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN 

(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

1.  Nghị quyết 
Số 52/2009/NQ-HĐND 

ngày 15/12/2009 

V/v thông qua quy hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-

2015, định hướng đến năm 2020 

20/12/2009 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

2.  Nghị quyết 
Số 22/2011/NQ-HĐND 

ngày 07/10/2011 

V/v phê duyệt chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất một số cây trồng nông 

nghiệp chính và trồng rừng sản xuất 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015 

17/10/2011 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

3.  Nghị quyết 
Số 01/2012/NQ-HĐND 

ngày 10/4/2012 

Về chính sách hỗ trợ trồng rừng sản 

xuất giai đoạn 2012-2015 
13/4/2012 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

4.  Nghị quyết 
Số 08/2012/NQ-HDND 

ngày 16/7/2012 

Nghị quyết về việc Phê duyệt Đề án 

phát triển đàn lợn giống Móng Cái 

thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2012-2015 

26/7/2012 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

5.  Nghị quyết 
Số 31/2013/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2013 

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị quyết số 08/2012/NQ-

HĐND ngày 16/7/2012 của HĐND tỉnh 

về việc phể duyệt đề án phát triển đàn 

lớn móng cái thuần trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2012-2015 

28/12/2013 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

6.  Nghị quyết 
Số 41/2015/NQ-HĐND 

ngày 18/12/2015 

V/v thông qua Quy hoạch đường lâm 

nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

19/12/2015 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

7.  Nghị quyết 
Số 67/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Thông qua điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch bố trí dân cư tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 

18/12/2016 
Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 



2025 http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

8.  Nghị quyết 
Số 08/2017/NQ-HĐND 

ngày 11/4/2017 

V/v ban hành quy định chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh 

Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020 

01/5/2017 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

9.  Nghị quyết 
Số 17/2018/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2018 

Quy định mức hỗ trợ xây dựng công 

trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2020 

19/12/2018 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

10.  Nghị quyết 
Số 18/2018/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2018 

V/v bãi bỏ Nghị quyết số 09/2015/NQ-

HĐND ngày 03/4/2015 của HĐND tỉnh 

về việc phê duyệt định mức hỗ trợ phát 

triển sản xuất và dịch vụ nông thôn 

thuộc chương tình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, 

giai đoạn 2015-2020 

20/12/2018 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

11.  Quyết định 
Số 2093/2002/QĐ-UB 

ngày 30/10/2002 

Quyết định về việc ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật tạm thời phục vụ công 

tác quy hoạch sơ bộ ba loại rừng và giao 

đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

30/10/2002 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

12.  Quyết định 
Số 1949/2003/QĐ-UB 

ngày 17/9/2003 

về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng nguồn quỹ tín dụng Chương trình 

hợp tác Lâm nghiệp Việt Nam-Phần 

Lan 

27/9/2003 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

13.  Quyết định 
Số 2656/2003/QĐ-UB 

ngày 28/11/2003 

Quyết định về việc ban hành Quy trình 

thiết kế trồng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

28/11/2003 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

14.  Quyết định Số 1831/2004/QĐ-UB V/v ban hành Quy trình lập hồ sơ thiết 22/9/2004 Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 



ngày 22/9/2004 kế - dự toán các công trình; giao khoán 

bảo vệ rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh rừng có tác động và trồng bổ sung 

cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

15.  Quyết định 
Số 1394/2004/QĐ-UB 

ngày 04/8/2004 

Quyết định về việc ban hành Quy trình 

thiết kế nương rẫy cố định áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

01/01/2005 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

16.  Quyết định 
Số 1275/2005/QĐ-

UBND ngày 10/6/2005 

Quyết định về việc Ban hành quy định 

trách nhiệm của Chủ tịch UBND các 

cấp huyện, thị, xã, phường, thị trấn về 

công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát 

triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

20/6/2005 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

17.  Quyết định 
Số 1237/2006/QĐ-

UBND ngày 27/6/2006 

Quyết định về việc ban hành quy định 

về quản lý, khai thác và bảo vệ công 

trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt 

tập trung tỉnh Bắc Kạn 

27/6/2006 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

18.  Quyết định 
Số 2807/2009/QĐ-

UBND ngày 16/9/2009 

Quyết định về việc ban hành Quy định 

về loài cây mục đích và biện pháp cải 

tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

16/9/2009 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

19.  Quyết định 
Số 4040/2009/QĐ-

UBND ngày 31/12/2009 

Quyết định về việc phê duyệt Quy 

hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015, định 

hướng đến năm 2020 

10/01/2010 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

20.  Quyết định 
Số 435/2010/QĐ-

UBND ngày 12/3/2010 

Quyết định về việc ban hành Quy chế 

quản lý khai thác, kinh doanh và sử 

dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

22/3/2010 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 



21.  Quyết định 
Số 302/2011/QĐ-

UBND ngày 25/02/2011 

V/v quy định mức thu tiền nước, mức 

trần phí dịch vụ lấy nước, danh mục 

công trình, biện pháp tưới và vị trí cống 

đầu kênh đối với các công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

04/02/2011 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

22.  Quyết định 
Số 432/2011/QĐ-

UBND ngày 22/3/2011 

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế 

về quản lý và bảo vệ rừng Khu bảo tôn 

thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rỳ, tỉnh 

Bắc Kạn 

01/4/2011 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

23.  Quyết định 

Số 463/2011/QĐ-

UBND 

ngày 28/3/2011 

V/v sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tín 

dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp 

Việt Nam – Phần Lan ban hành kèm 

theo Quyết định số 1949/2003/QĐ-UB 

ngày 17/9/2003 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

07/4/2011 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

24.  Quyết định 
Số 738/2011/QĐ-

UBND ngày 26/4/2011 

Quyết định về việc phê duyệt Quy chế 

về quản lý và bảo vệ rừng Khu bảo tồn 

loài và sinh cảnh Nam Xuân lạc, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 

06/5/2011 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

25.  Quyết định 
Số 1996/2011/QĐ-

UBND ngày 25/10/2011 

Quyết định về việc quy định một số nội 

dung cụ thể thực hiện Thông tư liên tịch 

số 26/2011/TTLB-BNNPTNT-

BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 

2011 

04/11/2011 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

26.  Quyết định 
Số 212/2012/QĐ-

UBND ngày 17/02/2012 

Quy định đối tượng thụ hưởng, thời 

điểm hỗ trợ, thời gian thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất một số 

cây trồng nông nghiệp chính tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2012 – 2015 

27/01/2012 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

27.  Quyết định Số 668/2012/QĐ- V/v phân bổ mức hỗ trợ hàng năm chi 17/5/2012 Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 



UBND 

ngày 07/5/2012 

phí khuyến lâm trồng rừng sản xuất giai 

đoạn 2012 - 2015 

 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

28.  Quyết định 
Số 1718/2012/QĐ-

UBND ngày 19/10/2012 

Ban hành quy chế về quản lý, sử dụng 

cưa xăng phương tiện độ chế tại các khu 

bảo tồn và vườn quốc gia ba bể 

29/10/2012 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

29.  Quyết định 
Số 17/2014/QĐ-UBND 

ngày 01/10/2014 

V/v sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 

số: 463/2011/QĐ-UBND ngày 

28/3/2011 sửa đổi bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý và sử dụng quỹ tín 

dụng Chương trình hợp tác Lâm nghiệp 

Việt Nam - Phần Lan ban hành kèm 

theo Quyết định số: 1949/2003/QĐ-UB 

ngày 17/9/2003 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn 

11/10/2014 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

30.  Quyết định 
Số 12/2016/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2016 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Bắc Kạn 

25/6/2016 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

31.  Quyết định 
Số 16/2016/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2016 

Ban hành  quy định điều kiện, tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn 

vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Trưởng, Phó Trưởng phòng 

Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố Bắc Kạn; Trưởng, Phó Trưởng 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện 

10/7/2016 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

32.  Quyết định 
Số 45/2017/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2017 

ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn 

06/01/2018 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 



33.  Quyết định 
Số 18/2018/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2018 

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ 

cận đối với công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn 

12/8/2018 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

34.  Quyết định 
Số 39/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy 

định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng, 

Phó trưởng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Bắc Kạn; Trưởng, 

Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân 

các huyện ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn 

21/12/2018 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

35.  Quyết định 
Số 40/2018/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2018 

Bãi bỏ Quyết định số 19/2017/QĐ-

UBND ngày 25 tháng 7 năm 2017 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành 

Quy định quản lý các cơ sở giết mổ 

động vật nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

28/12/2018 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

36.  Chỉ thị 
Số: 12/2015/CT-UBND 

ngày 22/9/2015 

V/v tăng cường công tác quản lý thuốc 

bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

02/10/2015 

Nội dung văn bản được đăng tải trên cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp 

luật theo địa chỉ - 

http://vbpl.vn/backan/Pages/home.aspx) 

 


